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UBND XÃ TRẤN NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-BCĐ Trấn Ninh, ngày 22  tháng 02 năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn  

xã Trấn Ninh năm 2024 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 29/01/2024 của UBND huyện 

Văn Quan về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người năm 

2024; Kế hoạch số 36/KH-TTYT ngày 30/01/2024 của Trung tâm Y tế huyên Văn 

Quan về Kế hoạch Phòng, chống bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024; 

 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã Trấn Ninh xây dựng kế hoạch triển 

khai công tác phòng, chống dịch bệnh Truyền nhiễm trện địa bàn xã Trấn Ninh 

năm 2024 với một số nội dung trọng tâm sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA XÃ TRẤN NINH LIÊN 

QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

1. Thông tin chung:   

 Xã Trấn Ninh là một xã vùng III miền núi thuộc huyện Văn Quan, có tỷ lệ 

hộ nghèo, cận nghèo toàn xã là 64%, nhân dân chủ yếu là người dân tộc thiểu số và 

sống ở vùng nông thôn.  

 Sự nhận thức, hiểu biết về sức khỏe và vệ sinh phòng bệnh ở một số nơi còn 

hạn chế. Môi trường sống ở một số nơi còn bị ô nhiễm bởi các chất thải sinh hoạt. 

Đó là những điều kiện thuận lợi để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát và lây lan rộng, 

nhất là những bệnh dịch mới và nguy hiểm như bệnh Covid-19, cúm A/H7N9, 

A/H5N1, bệnh Tiêu chảy cấp nghi Tả, Tay Chân Miệng, ho gà, bạch hầu .v.v. 

2. Hệ thống tổ chức y tế:  

a) Số lượng y tế cơ sở: 01 Trạm Y tế, 05 Y tế thôn bản. 

b) Nhân lực: 

* Tuyến xã 

Số biên chế của Trạm Y tế hiện tại là 07. Trong đó: trình độ đại học là 01; cao 

đẳng 02, trung cấp 04; 

* Y tế thôn 

Số biên chế Y tế thôn: 05/05 thôn bản có Y tế thôn: trình độ sơ cấp 05. 

c) Công tác quản lý và điều hành:  
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 Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật 

về lĩnh vực y tế và y tê dự phòng trên địa bàn xã theo đúng các quy định của pháp 

luật.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Y tế thôn. Trên 

cơ sở việc thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm tra của từng quý, kịp thời phát hiện 

những khó khăn, vướng mắc và có hướng khắc phục ngay cho y tế thôn. Thường 

xuyên có những thông tin nhanh 2 chiều, đặc biệt là thông tin về các dịch bệnh 

nguy hiểm. 

3. Phương tiện, trang thiết bị y tế, hoá chất và thuốc phòng, chống dịch:  

 Phương tiện khi cần thiết gọi hỗ trợ tuyến trên.    

 Có hệ thống dây chuyền lạnh để bảo quản vắc xin và sinh phẩm, cơ bản đáp 

ứng được yêu cầu về bảo quản vắc xin.  

Các trang thiết bị để phòng chống dịch như máy phun, bộ trang phục, hoá 

chất, thuốc..., cơ bản đáp ứng được công tác phòng, chống dịch.  

II.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH NĂM 2023 

  Trong năm 2023, thực hiện sự chỉ đạo của TTYT huyện, Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh của huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh. Đơn vị tiếp tục 

tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch hạn chế dịch bệnh lây lan rộng, cụ 

thể là:  

1. Công tác thông tin báo dịch. 

Thực hiện nghiêm túc theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 

về hướng dẫn chế độ báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm của Bộ Y 

tế.  

2. Công tác giám sát dịch bệnh. 

Giám sát trực tiếp các ca bệnh truyền nhiễm đặc biệt là nhóm A tại Trạm Y 

tế được duy trì và thực hiện tốt. Kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật 

cho các thôn bản. 

Củng cố và duy trì tổ phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm cộng đồng tại 

các thôn bản. 

Trang thiết bị, vật tư, hoá chất do TTYT huyện cấp, được quản lý, sử dụng 

đúng mục đích và đạt hiệu quả. 

 3. Tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn năm 2023 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm 2023 ghi nhân 06 trường hợp  F0 

trên địa bàn xã được quản lý và hướng dẫn chăm sóc và điều trị theo qui định của 

bộ y tế, kết quả 06 trường hợp khỏi bệnh. Không có ca tử vong. 

 3.1. Công tác phòng chống dịch tại biên giới và cộng đồng. 

- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều 

hình thức (loa đài, tờ rơi, Poster, áp phích,..) cho nhân dân, người đến khám bệnh 
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trên địa bàn xã, để người dân hợp tác có hiệu quả với cơ quan chức năng trong 

công tác phòng, chống dịch, đặc biệt công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn 

dịch ổn định, khuyến cáo người dân luôn thực hiện tốt ‘‘2K + vác xin, thuốc, điều 

trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác” 

- Xử lý môi trường: Phối hợp với các tổ phòng, chống dịch bệnh truyền 

nhiễm cộng đồng thôn bản tổ chức phun khử khuẩn bằng hóa chất tại các địa điểm: 

100% trường học trên địa bàn xã, UBND xã, địa điểm diễn ra sự kiện tại xã và tất 

cả các hộ gia đình có trường hợp nghi ngờ mắc. Duy trì phun khử khuẩn tại khu 

cách ly tập trung theo quy định. 

- Duy trì thực hiện phân luồng, phân loại bệnh nhân ngay tại sảnh nhà Trạm 

Y tế xã trước khi vào khám, điều trị. 

- Duy trì thực hiện phòng khám an toàn phòng chống dịch bệnh Covid -19 

tại Trạm Y tế.  

- Tiếp tục thực hiện giám sát các trường hợp nghi ngờ tại công đồng. Tăng 

cường giám sát, hướng dẫn, theo dõi sức khỏe trường hợp từ nước ngoài trở về địa 

phương theo thông báo của tuyến trên..., Phối hợp với các cơ quan ban, ngành phát 

hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép nhanh chóng đưa đi cách ly tập trung. 

- Thực hiện tốt báo cáo nhanh hàng ngày, báo cáo theo yêu cầu của tuyến 

trên đúng theo quy định. 

3.2. Công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động 

tuyên truyền phòng, chống các bệnh truyền nhiễm khác. 

Công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động tuyên 

truyền phòng, chống các bệnh truyền nhiễm khác luôn được quan tâm chỉ đạo, thực 

hiện truyền thông, thông tin nhanh, đảm bảo nguồn thông tin chính xác, phối hợp 

đưa tin truyền thông bằng nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp đến nhân dân trên 

địa bàn xã, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng chính 

phủ, thực hiện thông điệp ‘‘2K + vác xin, thuốc, điều trị + công nghệ + ý thức 

người dân và các biện pháp khác”, tiếp tực thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận 

động Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn xã. 

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 

A. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung. 

- Khống chế không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. 

- Hạn chế tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do dịch bệnh.  

2. Mục tiêu cụ thể. 

- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu triển khai các hoạt động phòng, 

chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác phù hợp với tình hình thực 

tế của địa phương đảm bảo Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả; nâng cao năng 

lực giám sát y tế dự phòng, năng lực chăm sóc, cấp cứu, điều trị, dự phòng, quản lý 

người bệnh để ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền 
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nhiễm khác trong tình hình mới; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin 

cho người thuộc đối tượng được tiêm vắc xin theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế 

và UBND tỉnh; Bảo đảm hậu cần cho công tác tiêm chủng và các hoạt động triển 

khai tiêm chủng an toàn theo quy định của Bộ Y tế. 

- Duy trì kết quả loại trừ bệnh phong đã đạt theo các tiêu chuẩn loại trừ bệnh 

phong của Bộ Y tế và Viện Da liễu Trung ương. 

- Hoạt động tiêm chủng mở rộng: 

+ Tiêm đủ miễn dịch cơ bản 8 loại vaccin cho ≥ 95% trẻ dưới 1 tuổi. 

+ Tiêm đủ 2 mũi uốn ván cho ≥ 95% phụ nữ có thai. 

+ Duy trì kết quả loại trừ uốn ván sơ sinh theo quy mô huyện ≤1 trường 

hợp/1.000 trẻ đẻ sống. 

+ Thực hiện các chương trình tiêm chủng bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế. 

B. NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác tổ chức, điều hành. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, báo cáo thực hiện các quy định của 

pháp luật về công tác phòng, chống dịch bệnh; 

- Chỉ đạo thực hiện nghiệm túc Thông tư số 54/ 2015/ TT-BYT ngày 28/12/ 

2015 về hướng dẫn chế độ báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm  của 

Bộ Y tế.  

 - Kiện toàn đội đáp ứng nhanh, Củng cố và kiện toàn các Tổ, Đội lưu động 

phòng chống dịch. 

 - Chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng phương tiện, vật tư y tế, hóa chất kịp thời, chủ 

động ứng phó hiệu quả với các loại dịch, bệnh trên địa bàn.  

 2. Công tác chuyên môn kỹ thuật.  

a) Khi chưa xảy ra dịch:  

* Hoạt động tập huấn: 

 - Kiến nghị cấp trên mở lớp tập huấn, Hội nghị về công tác phòng, chống 

dịch bệnh.  

- Tổ chức tập huấn cho y tế thôn bản và tổ phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

cộng đồng tại thôn bản. 

 * Hoạt động giám sát, báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm:  

 - Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh nghi Covid-19 tại cộng 

đồng phù hợp với tình hình mới. 

 - Giám sát dịch bệnh xảy ra theo mùa: Mùa đông- Xuân chú ý giám sát bệnh 

truyền nhiễm lây theo đường hô hấp như: Cúm, Sởi, Rubella, Viêm màng não mủ 
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do não Mô cầu... Mùa hè chú ý tập trung giám sát các bệnh truyền nhiễm lây theo 

đường tiêu hóa như: Tả, Lỵ, thương hàn, Tay - Chân Miệng... 

 - Giám sát các ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao, khu vực đông dân cư có thể 

xảy ra dịch. 

- Giám sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật về công tác phòng chống dịch bệnh 

cho Y tế thôn bản và các tổ phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng. 

- Tiếp tục củng cố hệ thống giám sát về phòng chống dịch bệnh, Tiêm chủng 

mở rộng và Vệ sinh môi trường… 

- Tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, băng zôn, ap phích, ... Tuyên truyền về 

một số bệnh dịch nguy hiểm gây dịch và bệnh mới phát sinh. 

 - Thực hiện thông tư số 54/2015/ TT-BYT ngày 28/ 12/ 2015 về hướng dẫn 

chế độ báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm  của Bộ Y tế. 

 - Thực hiện thông tư 17/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn 

giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. Thực hiện các hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh của Bộ Y tế. 

 b) Khi có dịch xảy ra: 

 - Khi có dịch xảy ra trên địa bàn xã, Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện lên phương án cụ thể và tổ chức phòng, 

chống dịch kịp thời, khống chế, kịp thời khoanh vùng, không để dịch lây lan rộng 

và kéo dài.  

- Đội đáp ứng nhanh xuống nơi dịch xảy ra, khẩn trương tổ chức điều tra kịp 

thời trường hợp mắc ca bệnh đầu tiên, khoanh vùng ổ dịch, cách ly, tiến hành xử lý 

triệt để ổ dịch. Tổ chức cách ly, điều trị tại chỗ, tránh vận chuyển xa để hạn chế sự 

lây lan và tử vong trên đường đến bệnh viện  

- Tăng cường tuyên truyền tại chỗ cho người dân các biện pháp phòng bệnh 

để người dân biết tự phòng bệnh. 

-  Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng 

tiến hành các biện pháp khử trùng, tẩy uế vùng dịch, tiến hành làm công tác vệ sinh 

môi trường trong thôn bản. Thu gom rác, xử lý phân, diệt muỗi, chất thải theo đúng 

quy định. 

- Thực hiện đúng các quy định về thông tin báo cáo, giám sát, xử lý dịch 

bệnh theo quy định của Bộ Y tế. 

C. NHU CẦU KINH PHÍ  

Sử dụng kinh phí từ nguồn kinh phí phòng chống dịch của xã và nguồn  kinh 

phí từ nguồn hợp pháp khác. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trạm Y tế.  
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- Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh theo 

quy định và sự chỉ đạo của Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh huyện.   

 - Tổ chức giám sát hỗ trợ các Y tế thôn bản và các tổ phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm tại cộng đồng trên địa bàn xã. 

- Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vật tư phục vụ cho công tác phòng chống 

dịch bệnh. 

-  Điều tra xác minh, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nhằm phát hiện ca bệnh  

và xử lý kịp thời không để dịch lan rộng gây tử  vong trong vụ dịch. Tổ chức 

truyền thông bằng nhiều hình thức đảm bảo cộng đồng hiểu và cùng ngành Y tế 

tham gia phòng chống dịch bệnh. 

- Tham mưu, sẵn sàng thành lập các khu cách ly tập trung, vật tư, trang thiết 

bị và điều trị theo phác đồ của Bộ y tế về điều trị các bệnh truyền nhiễm. 

- Phân công, tổ chức giám sát chặt chẽ đến tận thôn bản nhằm phát hiện sớm 

những trường hợp mắc bệnh, xử lý dập dịch kịp thời, không để lan rộng thành dịch 

lớn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh bằng nhiều hình thức trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

2. Các tổ chức, đoàn thể, công chức ủy ban nhân dân xã có liên quan. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp trong việc 

thực hiện các hoạt động về công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa 

bàn xã có hiệu quả. 

Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2024 trên địa bàn xã Trấn 

Ninh của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã. Đề nghị các tổ chức, đoàn thể, 

công chức ủy ban xã có liên quan nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:       

- BCĐ PC dịch huyện (B/c); 

- TTYT huyện (B/c); 

- TT ĐU, HĐND xã; 

- Trưởng BCĐ PC dịch xã; 

- Các P. Trưởng BCĐ PC dich xã; 

- TV BCĐ PC dịch xã (T/h); 

- TYT xã (T/h); 

- Lưu: VP. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 
CHỦ TỊCH UBND 

Hoàng Văn Vịnh 
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